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Tóm tắt:  Nghĩa của từ, có thể nói, là mặt phức tạp nhất nhưng là mặt quan trọng và sinh động nhất của ngữ nghĩa học. Nghĩa của nhóm động từ nhận thức nói chung, của động từ nhận thức tiếng Việt nói riêng, vì thế cũng không phải là ngoại lệ. Áp dụng thủ pháp phân tích nghĩa tố của ngữ nghĩa học cấu trúc cho 211 động từ nhận thức tiếng Việt, chúng tôi đã khái quát được những nét nghĩa chung và cơ bản của nhóm động từ này. Dựa vào tiêu chí [+/- nét nghĩa đánh giá hoạt động nhận thức] để miêu tả cấu trúc ngữ nghĩa của động từ nhận thức trong tiếng Việt là nội dung chính sẽ được bài báo triển khai.

Từ khóa: cấu trúc ngữ nghĩa, động từ nhận thức, nét nghĩa

1. Mở đầu
Hoạt động nhận thức là hoạt động bản chất và đặc thù của con người, tuy nhiên, nó có tính tinh thần, hoàn toàn trừu tượng, nhờ phương tiện ngôn ngữ mà được di chuyển ra bên ngoài. Ở đây, trong quá trình sáng tạo ngôn ngữ, con người đã gọi tên hoạt động này bằng một số các từ gọi chung là động từ nhận thức như: biết, nghĩ, hiểu, tưởng, nhớ, quên, v.v.
Ở bình biện ngữ nghĩa học, với nhóm động từ này, giới Việt ngữ học đã quan tâm đến những vấn đề về cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm (Đỗ Hữu Châu (1978), Hoàng Phê (1989), Cao Xuân Hạo (1993)); quan hệ ngữ nghĩa trong nội bộ nhóm (Nguyễn Ngọc Trâm (1989)); sự hư hóa ngữ nghĩa của một số động từ nhận thức trong nhóm này (Hoàng Phê (1984), Nguyễn Văn Hiệp (2008)).  

Về  cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm này,  bấy giờ, Đỗ Hữu Châu chỉ dừng lại ở nét nghĩa khái quát nhất của nhóm động từ nhận thức nhằm  đối lập  nó với động từ chỉ hoạt động vật lí; Hoàng Phê và Cao Xuân Hạo lại dành sự quan tâm cho một thành phần đặc biệt trong cấu trúc ngữ nghĩa của một số động từ trong nhóm này đó là tiền giả định (TGĐ), từ đó tạo nên sự đối lập giữa nhóm có TGĐ và nhóm không có TGĐ. 

Cũng tạo nên sự đối lập trong nội bộ nhóm, cũng chia nhóm này thành hai nhóm nhỏ hơn, và cũng căn cứ vào cấu trúc nghĩa của chúng để phân chia, nhưng thông qua việc khảo sát và khái quát ngữ nghĩa của động từ nhận thức trong từ điển, chúng tôi lại  “lẩy ra”  được nét nghĩa khái quát và cơ bản nhất trong cấu trúc ngữ nghĩa của động từ nhận thức và chọn nét nghĩa này làm tiêu chí để phân chia.
2. Cơ sở lí luận
2.1. Khái niệm động từ nhận thức (cognition verbs) và cấu trúc ngữ nghĩa của từ

2.1.1. Động từ nhận thức: Đây là  một tiểu nhóm (subclass/subgroup) thuộc động từ tinh thần (mental verbs), chỉ các hoạt động tinh thần trừu tượng (non-observable mental activitives), cụ thể hơn là hoạt động trí tuệ (intellectual activities) như: nghĩ, đoán, v.v; các quá trình nhận thức (cognitive processes) như: nhận ra, nhận thấy, v.v; hay các trạng thái trí tuệ (intellectual states) như:  biết, hiểu, nhớ, quên, v.v.
Nội hàm khái niệm động từ nhận thức về cơ bản không thay đổi song các tác giả khác nhau có những cách gọi tên không giống nhau, chẳng hạn:

- verbs of knowing: chúng tôi tạm dịch là động từ hiểu biết (Nguyễn Đình Hòa 1996, Schwanenflugel & Martin 1999)

- verbs of thinking: chúng tôi tạm dịch là động từ suy nghĩ (Nguyễn Đình Hòa 1996, Goddard & Karlsson 2003, Lee 2003); 

- verbs of cognition: động từ nhận thức (Person 1986, Wheeler 1995, Biber 1999, Scheibman 1999) 

- cognitive verbs: động từ nhận thức (Fetzer 2010,  Fetzer & Johansson 2010, Evans & Wilkins 2000)

- cognition verbs: động từ nhận thức (Evans & Wilkins 2000, Liu & Hu 2008)

Ở Việt Nam, Nguyễn Tài Cẩn (1977) đã gọi chung biết, nhớ, tin, nghi ngờ là nhóm động từ cảm nghĩ; Nguyễn Kim Thản (1977) gọi 2 nhóm có chứa động từ nhận thức  bằng hai tên gọi khác nhau là động từ tình cảm và động từ tri giác; Nguyễn Thị Quy (1995) gọi nhóm động từ chỉ hoạt động nhận thức là “động từ nhận thức”. Cách gọi tên này cùng với việc chuyển dịch tên gọi của các tác giả nước ngoài giúp chúng tôi thống nhất gọi tiểu nhóm động từ này là động từ nhận thức (tương ứng với thuật ngữ tiếng Anh là cognitive verbs, cognition verbs hoặc verbs of cognition) trong sự phân biệt với những động từ tinh thần khác như: động từ tri giác (perception verbs), động từ tình cảm (emotion verbs), v.v.

Áp dụng phương pháp miêu tả, với thủ pháp thống kê và thủ pháp trường nghĩa, chúng tôi đã tập hợp được 211 động từ nhận thức trong tiếng Việt.
2.1.2. Cấu trúc nghĩa của từ
Nghĩa của từ, có thể nói, là mặt phức tạp nhất nhưng là mặt quan trọng và sinh động nhất của ngữ nghĩa học. Tình hình đó làm  nảy sinh khá nhiều cách miêu tả nghĩa của từ, có thể kể đến cách miêu tả nghĩa của từ theo hệ thống của ngữ nghĩa học cấu trúc, đó là: Nghĩa của từ  không phải là một tập hợp hỗn độn mà là một cấu trúc bao gồm những yếu tố ngữ nghĩa nhỏ nhất cấu thành. Yếu tố ngữ nghĩa nhỏ nhất được phân xuất từ một từ nào đó được gọi là nét nghĩa, nghĩa vị, nghĩa tố hay thành tố ngữ nghĩa, v.v, tùy theo cách gọi của từng tác giả. Chẳng hạn: am tường bao gồm hai nét nghĩa: (i)hiểu biết (ii) một cách tường tận.
Khi nghiên cứu cấu trúc nghĩa của động từ nhận thức,  giới Việt ngữ học đã chú ý:
i) Phân biệt nghĩa của từ chỉ hoạt động nhận thức với từ chỉ hoạt động vật lí căn cứ vào nét nghĩa [+/- năng lực tinh thần]: Đỗ Hữu Châu (1978) có sự phân biệt giữa năng lực tinh thần trong nghĩa của một số từ như  tư duy, cảm giác, v.v. với năng lực lao động vật lí trong nghĩa của các từ như đóng (trong đóng bàn), xây (trong xây nhà).

ii) Chỉ ra TGĐ trong cấu trúc nghĩa của từ: Hoàng Phê (1989) khi nghiên cứu logic - ngữ nghĩa của ngôn ngữ tự nhiên đã chỉ ra thành phần đặc biệt trong cấu trúc nghĩa của từ là TGĐ, trong đó có một số từ có liên quan đến hoạt động nhận thức: biết, tưởng, quên (có TGĐ), nhớ (không có TGĐ). 

Tương tự, Cao Xuân Hạo (1993) khi nghiên cứu một nhóm từ gọi là vị từ nhận thức - nói năng (bao gồm nghĩ, biết, ngỡ, tưởng, vu, đồn, v.v.) đã chỉ ra đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm này, đó là: chúng có thể TGĐ điều được biểu thị trong câu phụ bổ ngữ là đúng sự thật - hàm chân (như biết), là sai sự thật - hàm ngụy (như tưởng) hoặc không chứa đựng TGĐ - vô hàm (như nghĩ).

3.  Cấu trúc ngữ nghĩa của động từ nhận thức trong tiếng Việt

Thủ pháp phân tích nghĩa tố được tập thể biên soạn từ điển tiếng Việt vận dụng một cách tối đa khi giải nghĩa các đơn vị từ vựng, do đó, dựa vào lời định nghĩa của 211 động từ nhận thức trong từ điển, chúng tôi đã khái quát được nét nghĩa chung, cơ bản của nhóm động từ nhận thức, đó là: A) nét nghĩa chỉ hoạt động nhận thức (cách hiểu hoạt động ở đây khá linh hoạt, đó có thể hoạt  động, quá trình, trạng thái) và B) khả năng [+/ - nét nghĩa đánh giá hoạt động]. Như vậy có thể căn cứ vào nét nghĩa thứ 2 – (kí hiệu B) để đối lập động từ nhận thức trong tiếng Việt thành hai nhóm nhỏ:
3.1. Nhóm động từ nhận thức tự thân mang nét nghĩa đánh giá hoạt động

Hoạt động nhận thức là một loại hoạt động cực kì trừu tượng và phức tạp, mặc dù không thể quan sát  trực tiếp nhưng để có được hiểu biết về đối tượng, chúng ta sử dụng hoạt động này một cách thuần thục và thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Cũng vì thế, nó thường đòi hỏi có sự đánh giá về chính bản thân hoạt động, theo đó một số sự đánh giá được cấu trúc ngay trong ngữ nghĩa của động từ, số này chiếm 53% (112/211 động từ). Lúc này động từ cơ bản bao gồm 2 nét nghĩa (tạm gọi là A và B), trong đó:

A - nét nghĩa chỉ hoạt động nhận thức  và B - nét nghĩa đánh giá hoạt động. 

Nét nghĩa đánh giá hoạt động được thể hiện ở các tiêu chí sau:

i) Đánh giá về khả năng hiểu biết: am tường, am hiểu, thấu suốt, thấu hiểu, thông, thông hiểu, thông thạo, thông suốt, thông tỏ, tỏ tường, sành, rành, mù tịt, v.v.
 am hiểu:

hiểu biết   tường tận




  
  A

 B

mù tịt:


 hoàn toàn    không biết 



    B

 A

Nhóm này có thể chia làm hai nhóm nhỏ:

[+ khả năng hiểu biết]: am tường, am hiểu, thấu suốt, thấu hiểu, thông, thông hiểu, thông suốt, thông tỏ, tỏ tường, v.v.
[- khả năng hiểu biết]: mù tịt

ii) Đánh giá về cường độ làm việc của trí óc: đào sâu, động não, nặn óc, ngẫm, ngẫm nghĩ, suy ngẫm, bù đầu, v.v.

động não:
(vận dụng nhiều đến trí óc), suy nghĩ     nhiều và sâu






   A                   B

    

 nghiền ngẫm:  suy nghĩ       lâu và kĩ càng, trở đi trở lại nhiều lần



      A


            B

iii) Đánh giá về khả năng tập trung của hoạt động: mải, mải mê, mải miết, chú ý, vùi đầu, lưu tâm, để tâm, chú tâm, chuyên chú, chuyên tâm, lơ đãng, v.v.

 Nhóm này chia làm hai nhóm nhỏ:

[+ khả năng tập trung của hoạt động]: mải, mải mê, mải miết, chú ý, vùi đầu, lưu tâm, để tâm, chú tâm, chuyên chú, chuyên tâm, v.v.
[- khả năng tập trung của hoạt động]: lơ đãng, lơ là, v.v.

iv) Đánh giá tính chân lí của hoạt động: hoang tưởng, ảo tưởng, lầm tưởng, nhận chân, suy diễn, ngộ nhận, v.v.


 ngộ nhận:

hiểu    sai,     nhận thức        sai





 A
  B
    A   
          B


nhận chân:

nhận thức 
đúng (một sự thật, một chân lí nào đó)





    A

 B

Nhóm này có thể chia làm hai nhóm:


[+ tính chân lí]: nhận chân

[- tính chân lí]: ngộ nhận, hoang tưởng, ảo tưởng, lầm tưởng, v.v.
v) Đánh giá khả năng vận dụng hiểu biết vào hoạt động thực tiễn: thông thuộc, thông thạo, thấm nhuần, quán triệt, v.v.

thông thạo:  
 hiểu biết    tường tận và làm được  một cách thành thạo


   
     A



B

quán triệt:
 hiểu           thấu đáo và thể hiện trong hành động



   A


           B

vi) Đánh giá cách thức hoạt động

Biểu hiện về cách thức của hoạt động do động từ nhận thức đảm nhiệm hết sức phong phú, đó có thể là sự chuẩn bị trước của hoạt động: trù tính, định liệu, tiên liệu, tiên đoán, lo xa, dự đoán, dự kiến, dự toán, dự tính, v.v; có thể là những biểu hiện khác nhau của trạng thái quên: quên bẵng, quên khuấy, quên béng, v.v; là sự phong phú của trạng thái rối: rối tinh, rối  mù, rối tung, v.v; là những sắc thái khác nhau của khả năng thuộc: thuộc làu, thuộc lòng, v.v. Vd:

 định liệu:      nghĩ    sẵn trước cách giải quyết



  A

  B

thuộc làu:     thuộc  đến mức có thể nói lại hoặc kể ra hoàn toàn chính xác và trôi chảy           A
             B

3.2. Nhóm động từ nhận thức tự thân không mang nét nghĩa đánh giá hoạt động

Nhóm này chiếm 47% (99/211 động từ), bao gồm: trạng thái nhận thức như: biết, hiểu, nhớ, quên v.v;  hành  động nhận thức như: nghĩ, suy nghĩ, xem xét, suy luận, tính, tính toán, v.v; và quá trình nhận thức như: tỉnh ngộ, hồi tâm, v.v.

Có thể thấy, ''Để mô tả bản chất ngữ nghĩa của một từ, chúng ta không chỉ cần kiến thức về hệ thống khái niệm mà từ đó liên quan, chúng ta còn phải biết những thông tin về các tính chất cú pháp và ngữ nghĩa mà từ đó cần có để có thể tạo nên phát ngôn đúng và hiểu được... Ngoài ra chúng ta cần biết thêm những thành phần nào là bắt buộc và thành phần nào là không bắt buộc khi sử dụng từ đó. (Vũ Thế Thạch 1985, tr.25). Đối với nhóm này, nếu cần đánh giá,  chúng thường kết hợp với  tính từ ở phía sau và sự đánh giá hoạt động do tính từ đảm nhiệm được đặt ở nhiều tiêu chí khác nhau:

i) Mức độ nhận thức

+ Tính từ thể hiện mức độ nhận thức được đánh giá cao, vd: tính (cặn kẽ),  suy nghĩ (chín chắn, già dặn), hiểu (thấu đáo, rõ), biết (tường tận, rõ), v.v.

+ Tính từ thể hiện mức độ nhận thức được đánh giá thấp, vd: suy nghĩ (ấu trĩ, ngu ngốc, thiển cận, nông cạn, nông nổi, v.v.)
ii) Tốc độ, năng lực thu nhận, xử lí

+Tính từ chỉ tốc độ, năng lực thu nhận, xử lí tích cực, vd: tính/tính toán (mau, nhanh, suy nghĩ (nhanh nhạy), v.v.
+ Tính từ chỉ tốc độ, năng lực thu nhận, xử lí  hạn chế, vd: tính (chậm, chậm chạp), suy nghĩ (cứng nhắc), v.v.

iii) Khả năng tập trung của hoạt động nhận thức

+ Tính từ thể hiện khả năng tập trung cao của hoạt động, vd: suy nghĩ miệt mài

+ Tính từ thể hiện tính không tập trung của hoạt động, vd: suy nghĩ (mông lung, lan man)


iv) Tính nghiêm túc của hoạt động

+ Tính từ thể hiện tính nghiêm túc của hoạt động, vd: tính toán (cẩn thận, kĩ càng), suy nghĩ (kĩ, kĩ càng), v.v.

+ Tính từ thể hiện tính không nghiêm túc của hoạt động, vd: tính toán (cẩu thả)

v) Tính chân lí của hoạt động  

- Tính từ thể hiện tính chân lí, tính hiện thực của hoạt động: đúng, đúng đắn, thiết thực, khách quan, đích xác, đích thực, sát, logic

Ví dụ:
 nhận thức (đúng, đúng đắn), suy nghĩ (đúng đắn, thiết thực, khách quan), tính (đúng, sát), suy luận (logic), biết (đích xác)

- Tính từ thể hiện tính sai lầm và thiếu hiện thực của hoạt động: sai, sai lầm, nhầm, lộn, sai lạc, sai lệch,  lệch lạc, vẩn vơ, vớ vẩn, chủ quan, viễn vông, hão huyền, hoang tưởng, võ đoán. Ví dụ:  tính (sai, nhầm, lộn), hiểu biết (sai lệch), suy nghĩ (lệch lạc, vẩn vơ, vớ vẩn, viễn vông, hão huyền)
4. Kết quả nghiên cứu

Chúng ta có bảng tổng hợp về cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm động từ biểu thị hoạt động nhận thức trong tiếng Việt dựa vào khả năng [+/- nét nghĩa đánh giá hoạt động]  như sau:
	Cấu trúc ngữ nghĩa
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	[+ nét nghĩa đánh giá hoạt động]
	112
	53

	[- nét nghĩa đánh giá hoạt động]
	99
	47

	Tổng
	211
	100


Bảng 1: Cấu trúc ngữ nghĩa của động từ nhận thức theo tiêu chí
 [+/- nét nghĩa đánh giá hoạt động]
5. Đề xuất

Do giới hạn quy mô ở một bài báo, cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm động từ nhận thức trong tiếng Việt chỉ mới được nghiên cứu ở tiêu chí [+/- nét nghĩa đánh giá hoạt động]. 
Việc nghiên cứu cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm này theo tiêu chí [+/- tiền giả định] với số liệu và tỉ lệ cụ thể , từ đó tiến hành phân loại  động từ nhận thức có tiền giả định theo từng nhóm nhỏ hơn có thể  là một đề tài ở những công trình tiếp theo

 Cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm này, ngoài ra, có thể được nghiên cứu và xây dựng trên bộ tiêu chí [+/- chủ ý] và [+/- động] để quy về các tiểu nhóm chỉ trạng thái, chỉ hoạt động hay chỉ quá trình nhận thức.
6. Kết luận
i) Trên cơ sở lời giải nghĩa của từ điển tiếng Việt, chúng tôi  đã tiến hành nghiên cứu trên diện rộng về cấu trúc ngữ nghĩa chung của cả nhóm này và vạch ra được sự đối lập  của nhóm động từ nhận thức dựa vào tiêu chí [+/- nét nghĩa đánh giá hoạt động] trong cấu trúc nghĩa của từ;
ii) Với nhóm mang nét nghĩa đánh giá, chúng tôi bước đầu gọi tên các nét nghĩa đánh giá;
iii) Với nhóm động từ không mang nét nghĩa đánh giá, bài báo đã chú ý đến sự kết hợp của động từ nhận thức với một số tính từ đi kèm giữ vai trò là bổ tố.
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SEMANTIC  STRUTURE OF COGNITIVE VERBS IN
VIETNAMESE LANGUAGE
Nguyen Thi Thu Ha

Hue University of Sciences
Abstract: It can be said that word meaning is one of the most complex aspects of semantics, however, it is also an important and interesting one. The meaning of cognition verbs in general and of Vietnamese cognition verbs in particular are not exceptions. Applying the method of componential analysis of structural semantics for 211 Vietnamese cognition verbs, we present some general and basic semantic features of this group of verbs. Based on the semantic feature [+/- action assessment] to describe the semantic structure of cognitive verbs in Vietnamese language is  a primary focus of the article.
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